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SỞ GD – ĐT ĐẮK LẮK 

 

 

(Đề thi gồm có 4 trang) 

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020 

MÔN: GDCD – KHỐI :12 

Thời gian làm bài: 50 phút; 

 

 

Mã đề: 123 

 

Câu 1. Mây là học sinh rất ham học và học khá. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh 

cho nhân dân. Nhưng đang học phổ thông thì bố mẹ Mây bắt phải nghỉ học để lấy chồng vì cho rằng con 

gái không cần học cao, học cao chỉ khó lấy chồng. Việc làm của bố mẹ Mây đã vi phạm quyền nào sau 

đây?  

A. Quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con  

B. Quyền tự do,dân chủ  

C. Quyền bình đắng  

D. Quyền học tập 

Câu 2. Hành vi nào sau đây không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? 

A. Quán karaoke đã để xảy ra hỏa hoạn 

B. Quán ăn dùng chất tẩy rửa chế biến thực phẩm bẩn để bán cho khách hàng 

C. Công ty sản xuất săm lốp ô tô xả chất thải chưa xử lí ra môi trường 

D. Quán kinh doanh karaoke nhưng lại tổ chức hoạt động mại dâm và buôn bán ma túy 

Câu 3. Công ty nước tinh khiết X xin giấy phép khai thác 200m3/ngày nhưng để tăng lợi nhuận công ty 

X đã khai thác 350m3/ngày. Công ty nước tinh khiết X đã vi phạm nghĩa vụ: 

A. tuân thủ pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường 

B. kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí 

C. bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng  

D. nộp thuế trong kinh doanh  

Câu 4. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thực hiện bằng việc làm nào sau đây? 

A. Tham gia phòng chống tệ nạn tại trường học  

B. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng đường  

C. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp cơ quan 

D. Tuyên truyền chính sách dân số ở cộng đồng dân cư 

Câu 5. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực 

A. tư tưởng 

B. vực dân sự. 

C. chính trị 

D. xã hội 

Câu 6. Chính sách miễn, giảm học phí của Nhà nướcđối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thể 

hiện điều gì? 

A. Chính sách Giáo dục đúng đắn 

B. Công bằng xã hội trong giáo dục  

C. Chủ trương phát triển giáo dục 

D. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập  

Câu 7. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy: 

A. hành vi gây hại cho tài sản của người khác  

B. hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình 

C. hành vi gây hại cho tài sản nhà nước 

D. hành vi xâm hại cho lợi ích cộng đồng  

Câu 8. Quyền khiếu nại, tố cáo thuộc nhóm quyền nào của công dân? 

A. Quyền bình đẳng của công dân 

B. Quyền tự do của công dân  

C. Quyền được phát triển của công dân 

D. Quyền dân chủ của công dân 
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Câu 9. Anh B là y sĩ, gần đâyanh tham gia học một lớp Đại học tại chức, điều này thể hiện nội dung nào 

của quyền học tập? 

A. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập 

B. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào  

C. Công dân có thể học thường xuyên, họcsuốt đời 

D. Mọi công dân có thểhọc không hạn chế 

Câu 10. Công dân có thể học hệ chính quy hoặc hệ giáo dục thường xuyên,học tập trung hoặc không tập 

trung,họcban ngày hoặc buổi tối...thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? 

A. Mọi công dân có thể học không hạn chế 

B. Mọi công dân đều được đối xử BĐ về cơ hội học tập  

C. Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời 

D. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào  

Câu 11. Quyền kinh doanh có nghĩa là,mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật đều 

có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh nếu: 

A. tự nguyện đến cơ quan có thẩm quyền đăng kí kinh doanh 

B. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh 

C. kinh doanh những ngành,nghề mà Pháp luật không cấm 

D. thực hiện nghĩa vụ khi kinh doanh 

Câu 12. Phát hiện điểm tổng kết môn Giáo dục công dân của mình bị tính nhầm, bạn Giang đã có ý kiến 

với cô giáo dạy môn Giáo dục công dân đề nghị cô xem xét lại. Việc làm này của bạn Giang đã thực hiện 

quyền nào của công dân? 

A. Quyền tố cáo 

B. Quyền khiếu nại  

C. Quyền tự do ngôn luận 

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội  

Câu 13. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công 

dân? 

A. Đăng kí chuyển giao công nghệ B. Tiếp cận thông tin đại chúng  

C. Tham gia hoạt động văn hóa D. Bồi dưỡng để phát triển tài năng 

Câu 14. Đâu không phải là nội dung quyền học tập của công dân? 

A. Mọi CD đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập 

B. Mọi công dân có thể học bất cứ trường lớp nào 

C. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào 

D. Mọi công dân có thể học không hạn chế  

Câu 15. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là: 

A. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào. 

B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. 

C. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh. 

D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp. 

Câu 16. Những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là: 

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh. 

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh. 

C. Kinh tế, chính trị, xã hội, y tế và quốc phòng an ninh. 

D. Kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, giáo dục và văn hóa xã hội. 

Câu 17. Nhà ông M và ông H liền vách. Mới đây ông H đã xây thêm hai tầng chồng lên hai tầng của nhà 

cũ,trong khi móng cũ chỉ làm cho hai tầng.Việc làm này của ông H đã làm cho ngôi nhà của ông M bị 

lún, nghiêng và nứt tường. Ông M viết đơn lên chính quyền địa phương. Ông M đã thực hiện quyền nào 

của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận 

B. Quyền khiếu nại  

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội  

D. Quyền tố cáo  

Câu 18. Việc làm nào sau đây thể hiện quyền được phát triển của công dân? 
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A. Chị M ý kiến lên công ty về vấn đề xử lí rác thải 

B. Trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí 

C. Chị H được chồng tạo điều kiện học lên thạc sĩ 

D. Chị T được giám đốc công ty cử đi nước ngoài học tập dochuyên môn giỏi 

Câu 19. Mục đích của tố cáo là 

A. bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

B. xử lí hành vi vi phạm phạm pháp luật 

C. đảm bảo trật tự an toàn xã hội  

D. phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật  

Câu 20. Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý cho chị C bỏ phiếu cho ứng cử 

viên là người thân của mình.Thấy chị C còn băn khoăn,anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ 

luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu.Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

A. Phổ thông 

B. Trực tiếp 

C. Bình đẳng 

D. Gián tiếp 

Câu 21. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng,bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà 

nòng cốt là: 

A. Dân quân tự vệ và cảnh sát cơ động  

B. Quân đội nhân dân 

C. Công an nhân dân  

D. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân  

Câu 22. Nội dung nào sau đây nói về hoạt động bảo vệ môi trường? 

A. Công dân có nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

B. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất,kinh doanh  

C. Không chôn lấp rác thải 

D. Nghiêm cấm hành vi phá hoại môi trường  

Câu 23. Trong cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri địa phương, nhiều người dân đã phát 

biểu ý kiến bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương coi tham nhũng là "quốc nạn" và cần tích cực đấu tranh 

chống tham nhũng. Việc làm này đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận  

B. Quyền xây dựng bộ máy nhà nước  

C. Quyền khiếu nại tố cáo 

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

Câu 24. Mặc dù điểm môn hóa của bạn M cao hơn bạn T,nhưng do bạn T có đi học thêm cô B nên điểm 

tổng kết môn hóa của bạn T lại cao hơn điểm của bạn M. Nếu làM em cần làm gì cho đúng với quy định 

của pháp luật? 

A. Khiếu nại lên sở Giáo dục và Đào tạo  

B. Tố cáo lên Sở Giáo dục đào tạo  

C. Tố cáo lên Ban giám hiệu nhà trường  

D. Khiếu nại lên Ban giám hiệu nhà trường 

Câu 25. Trong các nghĩa vụ của công dân khi tham gia kinh doanh thì nghĩa vụ nào là rất quan trọng cần 

phải được thực hiện nghiêm chỉnh? 

A. kinh doanh đúng những ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh  

B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật 

C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng  

D. Bảo vệ môi trường  

Câu 26. Kết thúc THPT, M muốn thi vào trường Đại học Nông Lâm, nhưng bố mẹ M lại bắt M phải thi 

vào trường Đại học Sư phạm. Việc làm của bố mẹ M đã vi phạm quyền nào sau đây? 

A. Quyền bình đẳnggiữa cha mẹ và con  

B. Quyền học tập của công dân 

C. Quyền được phát triển của công dân  

D. Quyền sáng tạo của công dân 
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Câu 27. Trong hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động nào sau đây có tầm quan trọng đặc biệt? 

A. Bảo vệ rừng 

B. Bảo vệ môi trường không khí  

C. Bảo vệ môi trường đất và sinh vật 

D. Bảo vệ môi trường nước 

Câu 28. Sở Giáo dục đào tạo tỉnh A tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cho khối học sinh THPT, 

M là học sinh được nhà trường cử tham gia cuộc thi này, điều này thể hiện quyền nào sau đây? 

A. Quyền phát triển 

B. Quyền tự do nghiên cứu khoa học  

C. Quyền sáng tác văn học nghệ thuật 

D. Quyền sáng tạo  

Câu 29. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau căn cứ điều gì 

trong kinh doanh? 

A. ngành, nghề,lĩnh vực,địa bàn kinh doanh  

B. khả năng kinh doanh  

C. hình thức kinh doanh  

D. hoàn cảnh, điều kiện của người kinh doanh  

Câu 30. Để giải quyết việc làm cho nhân dân.Nhà nước có những chính sáchgì? 

A. Tạo ra nhiều việc làm mới. 

B. Tăng thu nhập. 

C. Xóa đói, giảm nghèo. 

D. Ổn định cuộc sống. 

Câu 31. Mọi công dân có thể học từ thấp đến cao,có thể học bất cứ ngành nghề nào,có thể học bằng 

nhiều hình thức khác nhau và có thể: 

A. học không hạn chế  

B. học thường xuyên, suốt đời 

C. học với bất cứ người dạy nào  

D. học bất cứ nơi đâu theo nguyện vọng 

Câu 32. Đâu không phải là nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực của xã hội? 

A. Kiềm chế sự gia tăng dân số 

B. Nghiêm cấm hành vi mê tín dị đoan  

C. Xóa đói giảm nghèo 

D. Phòng chống tệ nạn xã hội  

Câu 33. C bị công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuy. Hành vi này của C đã vi 

phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Phòng, chống tội phạm 

B. Kinh doanh trái phép 

C. Phòng, chống ma tuy 

D. Tàng trữ ma túy 

Câu 34. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, H tiếp tục vào học Đại học chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh. H đã thực hiện quyền nào của công dân ? 

A. Học thường xuyên, học suốt đời. 

B. Học ở nhiều hình thức khác nhau. 

C. Học không hạn chế. 

D. Học khi có điều kiện. 

Câu 35. L 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà M 15 tuổi. Chứng kiến cảnh L bị chủ nhà 

mắng chửi, đánh đập M rất thương L nhưng không biết phả làm sao. Theo em, M có quyền tố cáo với cơ 

quan công an không ? Vì sao ? 

A. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo. 

B. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi là có quyền tố cáo. 

C. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ em. 

D. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân. 

Câu 36. Ông B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P đã được phép của cơ quan có thẩm quyền, nhưng 
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hai người Thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng đến kiểm tra và yêu cầu đưa tiền thì mới được phép tiếp 

tục thi công. Biết được việc này, ông Q hàng xóm muốn phản ánh với cơ quan nhà nước. Vậy ông Q phải 

làm như thế nào ? 

A. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng. 

B. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

C. Tố cáo đến Công an tỉnh. 

D. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng. 

Câu 37. Thấy chị M hàng xóm phát hiện việc mình đánh hai nhân viên bị thương nặng, ông X đã thuê 

anh K tìm cách uy hiếp chị M. Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam giữ rồi bỏ đói cháu nhỏ con cùa chị 

M một ngày. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe 

cửa công dân? 

A. Ông X, anh K và anh H. 

B. Ông X và anh K. 

C. Ông X và anh H. 

D. Anh K và anh H. 

Câu 38. Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, 

anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố 

tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai 

ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Anh T, anh S và anh K. 

B. Anh C, anh T và anh S. 

C. Anh T và anh S. 

D. Anh S và anh C. 

Câu 39. Thấy K ra ngoài không tắt máy tính. T là nhân viên cùng phòng thấy vậy đã tự ý vào trang cá 

nhân của K và mạo danh K để làm quen với các bạn gái. T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được bảo hộ về tài sản riêng. 

B. Được bảo hộ về nơi làm việc. 

C. Được bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. 

D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín. 

Câu 40. Xã Q là một xã miền núi có đồng bảo thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo 

điều kiện ưu đãi để các daonh nghiệp đóng trên địa bàn xã Q kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. 

Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về chủ trương 

B. Bình đẳng về điều kiện kinh doanh. 

C. Bình đẳng về điều kiện kinh tế. 

D. Bình đẳng về cơ hội kinh doanh. 

 

ĐÁP ÁN 

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.C 

11.B 12.B 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.D 19.A 20.B 

21.D 22.B 23.D 24.D 25.B 26.B 27.A 28.D 29.A 30.A 

31.B 32.A 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.C 39.D 40.C 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh 

Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng 

đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu 

tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

